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quả nghiên cứu của Viện vật lý Địa cầu, do có vị trí khá đặc thù, vùng bờ biển Việt Nam có nhiều khả năng phải 
chịu sự tác động chủ yếu từ các vùng nguồn sóng thần nằm bên trong khu vực Biển Đông. Trong khu vực Biển 
Đông, vùng nguồn Máng biển Manila Bắc được coi là vùng nguồn sóng thần nguy hiểm nhất đối với bờ biển 
Việt Nam. Kết quả tính thời gian lan truyền sóng thần cho thấy sau khi phát sinh trên vùng nguồn này, sóng 
thần chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ để tấn công vào bờ biển miền Trung Việt Nam.

Hình 4.11. Sơ đồ các vùng nguồn sóng thần trên khu vực Biển Đông Việt Nam (Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu).
Năm 2008, các mô hình số trị được áp dụng để tính toán 25 kịch bản sóng thần trên Biển Đông và tác động 

của chúng tới dải ven biển Việt Nam. Mỗi kịch bản được trình bày dưới dạng tập bản đồ chuyên đề, bao gồm 
các bản đồ cảnh báo nguy cơ sóng thần trên biển và các bản đồ cảnh báo nguy cơ sóng thần trên bờ. Nhóm 
các bản đồ cảnh báo nguy cơ sóng thần trên biển bao gồm các bản đồ biểu thị phân bố không gian của độ 
cao sóng và thời gian lan truyền của sóng thần trên biển ứng với mỗi kịch bản (Hình 4.12). Nhóm các bản đồ 
cảnh báo nguy cơ sóng thần trên bờ bao gồm các bản đồ độ sâu ngập lụt và thời gian lan truyền của sóng thần 
trên bờ ứng với mỗi kịch bản (Hình 4.13). Hiện tại, cơ sở dữ liệu chứa toàn bộ 25 kịch bản sóng thần trên Biển 
Đông được lưu trữ tại Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần để phục vụ công tác cảnh báo sóng 
thần tại Việt Nam. 

a b
Hình 4.12. Bản đồ cảnh báo nguy cơ sóng thần trên khu vực Biển Đông theo kịch bản: a) phân bố độ cao sóng 

thần và b) thời gian truyền sóng thần trên biển (Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu).
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Hình 4.13. Bản đồ ngập lụt do sóng thần theo kịch bản tính sẵn (Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu).
2.7. Công tác Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ở Việt Nam

Sau thảm họa động đất-sóng thần Xumatơra ngày 26 tháng 12 năm 2004, chính phủ Việt nam đã có những 
bước đột phá trong việc triển khai các kế hoạch ứng phó với hiểm hoạ thiên nhiên này, trong đó có việc ban 
hành Quy chế của Thủ tướng Chính phủ về báo tin động đất, cảnh báo sóng thần (06/11/2006) và Quy chế của 
Thủ tướng Chính phủ về phòng chống động đất – sóng thần (29/05/2007). Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh 
báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam được thành lập ngày 4 tháng 
9 năm 2007 là cơ quan duy nhất được chính phủ giao trách nhiệm về việc báo tin động đất và cảnh báo sóng 
thần tại Việt Nam. 

Ngay sau khi ra đời, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đã đại diện cho Việt Nam trở thành 
một thành viên chính thức của hệ thống cảnh báo sóng thần trong khu vực và trên thế giới. Tại đây chế độ trực 
ca được duy trì suốt ngày đêm để đảm bảo phát hiện kịp thời các hiểm họa động đất – sóng thần. Các công 
cụ xử lý số liệu tự động cho phép định vị động đất trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 phút sau khi động đất 
xảy ra. Theo quy chế của chính phủ, tất cả các trận động đất xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam với độ lớn từ 3,5 độ 
Rích te trở lên sẽ được Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thông báo cho các cơ quan quốc gia 
có chức năng truyền bá thông tin và ứng phó nhanh nhất, trong đó các cơ quan được cấp báo đầu tiên là Đài 
Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm 
Kiếm và Cứu nạn. 
2.8. Bạn phải làm gì khi có sóng thần ?

1. Hãy học cách để nhận biết những dấu hiệu cảnh báo của tự nhiên. Luôn chú ý tới những cảnh báo sóng 
thần của chính quyền địa phương và Trung ương. 

2. Sóng thần do động đất địa phương gây ra có thể ập tới trong vài phút, trước khi bạn nhận được một cảnh 
báo về sóng thần. Sóng thần do động đất xa gây ra có thể vượt qua đại dương sau vài tiếng đồng hồ. Các cảnh 
báo sóng thần sẽ được phát đi để hướng dẫn cộng đồng bãi biển sơ tán tới những nơi trú ẩn an toàn.

3. Khi động đất xảy ra, hãy chạy thật nhanh vào bờ và hướng tới những nơi có nền đất cao. 
4. Tránh xa các khu vực sông và suối. 
5. Nếu bạn nhìn thấy một đợt sóng thần, bạn khó có thể chạy thoát kịp. Hãy tìm đến một tòa nhà bê tông 

vững chắc, nhiều tầng và chạy lên tầng cao nhất  hay nóc của tòa nhà đó. Nếu không còn thời gian, hãy trèo 
lên một cây to và bám chặt trên đó. 

6. Nếu bạn bị sóng thần cuốn đi, hãy bám vào một vật gì đó giúp bạn có thể trôi nổi và bảo vệ bạn khỏi 
những mảnh vật chất nguy hiểm đang trôi như  nhà cửa, ô tô hay cây cối.
2.9. Tăng cường khả năng ứng phó với sóng thần của cộng đồng

Khi bị sóng thần tấn công, khả năng ứng phó của cộng đồng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị trước 
các kế hoạch ứng phó của địa phương. Hay nói cách khác, việc lập sẵn các kế hoạch ứng phó cùng với công 
tác giáo dục nâng cao hiểu biết của công đồng về hiểm họa sóng thần có thể đảm bảo an toàn cho cộng đồng 
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khi có sóng thần xảy ra.
Để có được khả năng sẵn sàng ứng phó cao của cộng đồng trước hiểm họa sóng thần, phải có được sự liên 

kết và nhất trí cao giữa người dân, những người đang sử dụng tài nguyên, các tổ chức tư nhân và nhà nước 
trên các dải ven biển nằm trong vùng bị ảnh hưởng của sóng thần. Trước hiểm họa sóng thần, không những 
mỗi người dân phải biết cách tự bảo vệ mình, mà toàn thể cộng đồng cũng phải có trách nhiệm đối với sự an 
toàn chung của cả cộng đồng.

Trong nhiều trường hợp, sự sẵn sàng ứng phó với sóng thần là một hợp phần trong toàn bộ kế hoạch tổng 
thể của địa phương nhằm ứng phó với nhiều loại hình thiên tai khác, bao gồm cả động đất, núi lửa và bão lụt. 

Khi xảy ra sóng thần địa phương, sẽ có rất ít thời gian cảnh báo trước khi sóng thần tấn công. Trong trường 
hợp này, các tòa nhà cao tầng có kết cấu kiên cố có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn cho người dân, đồng thời 
các khu vực có địa hình cao có thể được xác định trước để sử dụng làm các khu vực sơ tán dân, với sự chỉ dẫn lộ 
trình chi tiết và cụ thể trên bản đồ, và các phương tiện thông tin liên lạc nhanh và tiện lợi sẽ được sử dụng làm 
công cụ truyền các thông tin chính xác và tin cậy về diễn biến của sóng thần (Hình 4.14 a, b). Hai vấn đề mấu 
chốt cần được các nhà chức trách quan tâm tại địa phương bao gồm:
•  Quy hoạch đô thị để củng cố khả năng ứng phó của các cộng đồng nằm trong vùng ảnh hưởng của sóng thần, 
bao gồm quy hoạch các vùng cấm, tập trung phát triển tại các khu vực có địa hình cao, xây mới và gia cố các 
công trình có kết cấu yếu; 
•  Sẵn sàng ứng phó với các tình trạng khẩn cấp bao gồm việc thiết lập mạng lưới các cơ quan  và tổ chức các 
hoạt động ứng phó với sóng thần, như hệ thống cảnh báo, xác định các khu vực sơ tán và các lộ trình sơ tán, 
các chương trình giáo dục cộng đồng và bảo vệ nghề cá, v.v…

Hình 4.14. a) Bản đồ các vị trí trú ẩn khi có sóng thần (cấp độ khẩn cấp 1) và b) bản đồ các vùng sơ tán khi có sóng 
thần (cấp độ khẩn cấp 2) cho thành phố Nha Trang. Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu.

III. NÚI LỬA

3.1. Núi lửa là gì?
Núi lửa là những lỗ hổng hay kẽ nứt trên bề mặt lớp vỏ rắn của Trái Đất, nơi các dòng dung nham nóng chảy, 

tro bụi và các chất khí ở nhiệt độ và áp suất cao từ dưới lòng đất bị phun ra ngoài. Sự phun trào núi lửa là một 
hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất hoặc các hành tinh vẫn còn hoạt động địa chấn khác, nơi các lớp vỏ  thạch 
quyển di chuyển trên lõi khoáng chất nóng chảy. 

Mục đích: Giúp cộng đồng hiểu biết về bản chất của hiện tượng núi lửa, nguyên nhân phát sinh, những 
vùng có nhiều núi lửa ở Việt Nam, mức độ nguy hiểm và những biện pháp ứng phó với loại hình thiên tai 
này ở nhiều phạm vi khác nhau để phòng ngừa và giảm thiểu hậu quả.
Yêu cầu:   Phân biệt và hiểu ý nghĩa những thuật ngữ liên quan đến núi lửa (họng núi lửa, dung nham, tro, 
v.v…; Nhận thức được mức độ nguy hiểm của núi lửa, hiểu biết về hệ thống quan trắc và khả năng dự báo 
sự phun trào núi lửa.
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3.2. Các hiện tượng kèm theo núi lửa
Núi lửa thường có gốc rễ nằm ở rất sâu, tới hàng vài trăm ki lô mét dưới bề mặt Trái Đất (Chẳng hạn núi lửa 

St. Helen ở Mỹ có gốc rễ sâu tới 110 - 330 kilô mét). Tại độ sâu này nhiệt độ đủ lớn để làm nóng chảy đá và tạo 
thành một dung dịch nóng chảy có tên gọi là nham thạch  hay còn gọi là magma. 

Hình 4.14. Sơ đồ cấu trúc núi lửa: 1. Lò nham thạch; 2. đất đá; 
3. ống dẫn; 4. chân núi; 5. mạch ngang; 6. ống dẫn nhánh; 7. 
Các lớp tro tích tụ; 8. sườn núi; 9. Các lớp dung nham tích tụ; 

10. họng núi lửa; 11. chóp “ký sinh”; 12. dòng dung nham; 13. 
lỗ thoát; 14. miệng núi lửa; 15. mây bụi tro.

Hình 4.15. Phun trào của núi lửa Pinatubo (Phi líp pin) ngày 12 
tháng 6 năm 1991. Nguồn: Wikipedia

Do nhẹ hơn các lớp đá rắn bao quanh nó nên nham thạch được đẩy dần lên mặt đất và được tích tụ trong 
các lò magma rất lớn của núi lửa. Khi lên gần đến bề mặt Trái Đất, áp lực dần dần giảm xuống khiến cho các 
chất khí chứa trong magma lan tỏa và đẩy nham thạch qua họng núi lửa dưới dạng phun trào núi lửa. Khi phun 
lên mặt đất, nham thạch được gọi là dung nham hay lava.

Một số núi lửa thường phát nổ khi phun trào (như núi lửa St. Helens ở Mỹ), trong khi một số khác như núi lửa 
Kilauea ở Haoai lại phun trào mà không gây nổ. Việc này phụ thuộc vào thành phần hóa học của nham thạch 
của mỗi núi lửa, tạo nên độ nhớt của nham thạch. Tất cả các loại nham thạch bao gồm các loại khí thoát ra cùng 
sự phun trào của núi lửa. Nếu nham thạch có dạng lỏng (như núi lửa Kilauea), các khí có thể thoát ra nhanh 
hơn. Kết quả là, dung nham (lava) chỉ bơi ra khỏi họng núi lửa mà không gây nổ trong quá trình phun trào. Nếu 
nham thạch có độ dính cao thì các loại khí thoát ra khó và chậm hơn; áp lực bên trong cũng tăng lên gây ra các 
vụ nổ khi phun trào núi lửa. Nếu có vụ nổ trong phun trào núi lửa, sự giải phóng đột ngột các chất khí sẽ bắn 
magma vào không trung dưới dạng Tro núi lửa (tephra).  

3.3. Núi lửa thường xuất hiện ở đâu?
Núi lửa thường được phát sinh tại nơi ranh giới của các mảng kiến tạo va chạm nhau. Những dãy núi ngầm 

dưới đáy đại dương như rặng núi ngầm giữa Đại Tây Dương là nơi phát sinh nhiều núi lửa do hai mảng kiến 
tạo tách rời nhau và chuyển động về hai phía. Trong khi đó, vành đai lửa Thái Bình Dương là nơi phát sinh ra 
các núi lửa do hai mảng kiến tạo húc vào nhau. Núi lửa cũng có thể phát sinh ngay trong lòng các mảng kiến 
tạo, nơi có lớp vỏ Trái Đất mỏng và yếu hơn so với các nơi khác, như ở khu vực Đông châu Phi, hay trong lòng 
mảng kiến tạo Bắc Mỹ.
3.4. Tác động và thiệt hại do núi lửa

 Cư dân sống gần các núi lửa hoạt động sẽ phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của dung nham phun ra từ miệng 
núi lửa phủ lên bề mặt đất (đồng ruộng, nhà cửa..), tại một số nơi đã gây ra tai biến địa chất khủng khiếp như 
tràn chảy của bùn nóng chảy, vật liệu phun trào, khí , bụi ... Mặc dầu dung nham phủ lên đất trồng trọt gây phá 
hoại mùa màng, song đất có thể được sử dụng lại sau một số năm cho việc trồng trọt một số dạng cây trồng.
3.5. Núi lửa ở Việt Nam

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam, núi lửa ở Việt Nam phân bố rộng rãi trên nhiều vùng khác 
nhau ở Xuân Lộc, Định Quán, Đà Lạt, vùng huyện đảo Phú Quốc, Phú Quý, Hòn Tranh, đảo Lý Sơn, Vĩnh Linh, 
Cửa Tùng, đảo Cồn Cỏ. Độ cao của các ngọn núi lửa này vào khoảng 70-150 m, đường kính ở chân từ 1 đến 3 
km. 
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Theo các tài liệu lịch sử, ngày 15/2/1923, nhiều vùng thuộc cù lao Hòn (Phan Thiết) bị chấn động mạnh, nhà 
cửa nghiêng ngả, người đứng không vững. Những chấn động này kéo dài một tuần liền. Sau đó, khi đi ngang 
qua cù lao này, thủy thủ trên tàu Vacasamaru của Nhật phát hiện một đám khói đen dựng đứng, kèm theo một 
cột hơi dày đặc bốc cao hơn 2.000 m cùng với những tiếng nổ mạnh phát ra từng đợt. Ngày 8/3 năm đó, cù lao 
Hòn phun ra những chất màu xám đen, xám nhạt gồm hơi nước, bùn và đất. Trước mỗi đợt phun, nhiều tiếng 
nổ phát ra như bom và hỗn hợp bùn đá bật lên sáng lóa. Ngày 15/3/1923, núi lửa đã ngừng phun nhưng hòn 
đảo còn nóng âm ỉ và đến ngày 20/3/1923, động đất xảy ra, núi lửa phun trở lại. Sự kiện này được ghi nhận như 
là động đất Hòn Tro năm 1923 với độ lớn được ước lượng là 6,1 độ Rích ter, vẫn được coi là lớn nhất trên phần 
phía nam của Việt Nam.

Trước đợt hoạt động của núi lửa Hòn Tro, ngày 8/2/1923, tàu của hải quân Hoàng gia Anh khi đi qua vùng 
này còn phát hiện thêm một hòn đảo khác với chiều dài 30,5 m, cao 0,3 m, cách Hòn Tro 3,7 km cũng đã phun 
lửa cao 12 m, xung quanh nước xoáy rất mạnh. Ngoài đợt hoạt động vào năm 1923, theo tài liệu lịch sử, tại khu 
vực Hòn Tro và một số vùng xung quanh, hoạt động động đất và núi lửa đã xảy ra hai lần vào cuối thế kỷ thứ 
19 và sớm hơn nữa nên có nhiều khả năng núi lửa Hòn Tro có thể hoạt động trở lại. 

Các nhà khoa học cho rằng hoạt động núi lửa ở Nam Trung Bộ vẫn có thể xuất hiện, đặc biệt là khu vực Hòn 
Tro. Do đó, việc thiết lập một trạm quan sát địa chấn ở đảo Phú Quý sát với cụm núi lửa Hòn Tro nhằm theo dõi 
và dự báo sự xuất hiện của chúng qua những chấn động nhỏ trước khi phun là cần thiết. 
3.6. Quan trắc và giám sát các hoạt động của núi lửa

Người ta có thể cảnh báo trước khi núi lửa hoạt động với khoảng thời gian ít nhất có thể sơ tán dân chúng 
ra khỏi vùng ảnh hưởng của núi lửa dựa trên các số liệu quan trắc động đất, sự tăng vọt nhiệt độ trong nước 
ngầm, thay đổi địa hóa và biến dạng bề mặt.  Sự tăng nhiệt độ của nước và biến dạng địa hình được giải thích 
là sự di chuyển đi lên của khối magma gần về phía miệng núi lửa để rồi gây nên phun trào dung nham. Các máy 
địa chấn được bố trí xung quanh vùng núi lửa hoạt động tích cực nhằm mục đích quan sát sự biến động của 
chế độ địa chấn bên trong núi lửa. Chẳng hạn, nhiều lúc độ sâu chấn tiêu của động đất có biểu hiện nông, gần 
mặt đất hơn, đó có thể là biểu hiện của chuyển động đi lên trên bề mặt của khối magma.
3.7. Sự phun trào của núi lửa có thể cảnh báo được không?

Cũng giống như các tai biến tự nhiên khác, tai biến núi lửa cũng là dạng khó dự báo trước. Tuy nhiên, một 
trong những dấu hiệu cho thấy núi lửa sắp hoạt động là hiện tượng tăng đột biến các trận động đất vừa và 
nhỏ tại khu vực núi lửa. Chẳng hạn, đối với trường hợp núi lửa Mauna Loa ở Hawaii, nếu tính đến năm 1975 
thì lần cuối cùng nó hoạt động là vào năm 1950. Năm 1974, các nhà địa chấn đã phát hiện ra hiện tượng tăng 
đột biến tính địa chấn tại khu vực xung quanh miệng núi lửa. Số lượng các trận động đất nhỏ tăng lên cho đến 
trước tháng 7 năm 1975. Các quan trắc cũng ghi nhận được sự thay đổi độ sâu chấn tiêu theo xu hướng nông 
dần. Trước nửa đêm hôm trước ngày 5 tháng 7 thì báo động về hoạt động núi lửa đã được công bố và rạng sáng 
ngày đó cột phun trào dung nham đã xuất hiện. Núi lửa hoạt động trong 2 ngày và dung nham của nó đã bao 
phủ mặt đất trên diện tích 13,5 km2. Mặc dầu dân cư ở cách đó không xa đã được báo động về nguy hại của 
núi lửa, song dung nham đã không phun tới nơi họ sinh sống.

Một ví dụ nữa về hiệu quả của dự báo hoạt động của núi lửa là trường hợp phun trào núi lửa Pinatubo của 
Phillippine vào năm 1991. Các núi lửa hoạt động dọc các đới hút chìm là rất nguy hại, tuy vậy nó có chu kỳ hoạt 
động dài hơn. Chẳng hạn núi lửa này đã hoạt động vào 500 năm, 3 000 năm và 5 500 năm trước đây. Sự tăng 
đột biến động đất địa phương vào tháng 3 năm 1991 đã gây sự chú ý đặc biệt của các nhà địa chấn  và trắc địa. 
Vào tháng 5 và tháng 6 năm đó số lượng các trận động đất nông tăng lên và cũng thấy xuất hiện hiện tượng 
khí và tro phun lên. Ngày 15 tháng 6 năm đó, đại bộ phận dân chúng trong vùng đã được sơ tán khẩn cấp, và 
cũng chính hôm đó một đám mây tro bụi núi lửa rộng 400 km2, cao 34 km đã phun lên từ miệng núi lửa. Dòng 
dung nham nóng chảy đã nhanh chóng tràn ra khu vực xung quanh với bán kính trên 15 km làm khoảng 600 
người bị chết.

IV. CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT KHÁC

Mục đích: Giúp cộng đồng hiểu biết về bản chất của các tai biến địa chất phổ biến ở Việt Nam, mức độ 
nguy hiểm và những biện pháp ứng phó với loại hình thiên tai này ở nhiều phạm vi khác nhau để phòng 
ngừa và giảm thiểu hậu quả.

Yêu cầu:   Phân biệt và hiểu ý nghĩa của từng loại hình tai biến địa chất(trượt lở đất, nứt đất, v.v…; Nhận 
thức được mức độ nguy hiểm của các tai biến địa chất và có ý thức phòng tránh.

Tai biến địa chất (TBĐC) là sự kiện tổn thất sinh mạng và tài sản của con người cũng như phá hoại nghiêm 
trọng nguồn tài nguyên và hoàn cảnh sống của con người do các quá trình địa chất gây ra. Các quá trình này 
có thể là nội sinh, ngoại sinh hoặc nhân sinh. TBĐC có thể diễn ra đột ngột, cũng có thể từ từ. 

Ở Việt Nam các TBĐC đa dạng về chủng loại, có mặt cả ở vùng núi, cao nguyên, đồng bằng, ven biển và 
ngoài khơi. Ngoài những TBĐC như động đất, sóng thần và núi lửa đã nói đến chi tiết trong các mục trước, còn 
có hai loại hình tai biến địa chất phổ biến nữa là nứt đất và trượt lở đất.
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4.1. Nứt đất 
4.1.1. Tai biến nứt đất và nguyên nhân phát sinh

Nứt đất được hiểu đơn giản là hiện tượng nứt vỡ vỏ Trái đất (vỏ thạch quyển) và chủ yếu do vận động kiến 
tạo gây ra. Sụt đất cũng là hiện tượng nứt đất, khi một bộ phận của vỏ Trái đất bị nứt tách và hạ lún thấp hơn 
so với xung quanh. 

Nứt đất xuất hiện do hai nguyên nhân chính sau:
- Nứt đất do hoạt động kiến tạo của vỏ Trái đất tạo ra, người ta thường gọi là các đứt gãy hay các đới đứt gãy. 
Đây là nguyên nhân chủ yếu để phát sinh và hình thành nứt đất. Nứt đất được sinh ra bởi nguyên nhân này 
thường kéo dài và trên diện rộng và diễn ra từ từ theo thời gian. Trên thực tế, nhiều đới đứt gãy hoạt động 
được xác định là đới phát sinh động đất. Các đới đứt gãy thường có chiều dài từ hàngtrăm đến hàng nghìn ki 
lô mét, có chiều rộng từ 5 đến 10 km, có khi đến vài chục km; có chiều sâu từ 15- 30 km hay lớn hơn nữa. 	
Tốc độ dịch chuyển trung bình của các đới đứt gãy được tính bằng mm/ năm, hiếm khi lên tới cm/ năm. Nhiều 
đới đứt gãy có biểu hiện động đất ở các mức độ khác nhau. Các đới đứt gãy nói chung thường có dị thường địa 
nhiệt, dị thường một số khí đặc biệt (Rn, Hg, CO2, CH4) và xuất hiện nhiều điểm nước khoáng, nước nóng.
- Nứt đất do hoạt động của con người gây ra, như khai thác khoáng sản dưới lòng đất, khai thác nước ngầm, 
khai thác gỗ đốt phá rừng làm nương rẫy, làm đường giao thông, đắp đập thuỷ điện, thuỷ lợi, . . .  Những hoạt 
động này của con người đã gián tiếp gây ra nứt đất, sụt lún đất ở một số vùng. Động đất cũng không nằm 
ngoài những nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt đất. Tuỳ theo mức độ mạnh của động đất mà diện tích vùng 
ảnh hưởng lớn hay nhỏ.

Hiện tượng nứt đất thể hiện rất rõ trên bề mặt Trái đất thông qua sự ảnh hưởng của chúng đối với các công 
trình dân sinh và tự nhiên, chẳng hạn:
- Nứt đồi, nứt núi, nứt đồng ruộng, ... dẫn đến làm mất nước, phá hoại các công trình 
xây dựng trên đó, đặc biệt các khe nứt góp phần hình thành, khống chế các khối trượt lớn, các hố sụt đất 
lớn...;
- Nứt đê, nứt đập phá hủy các công trình thủy lợi, thủy điện ...;
- Nứt đường giao thông (các quốc lộ, tỉnh lộ....), phá hủy các công trình giao thông, làm ách tắc giao thông 
nghiêm trọng;
- Nứt các công trình xây dựng dân sinh như: nhà cửa, các công trình công cộng khác gây tổn thất về tài sản 
lớn.
4.1.2. Tác hại của tai biến nứt đất 

Ở Việt Nam, tai biến nứt đất đã ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Nhiều nhà 
cửa, chủ yếu là các nhà một hoặc hai tầng và một số công trình liên quan như sân, vườn, tường bao, bị nứt trên 
một đới rộng dọc đường 18A từ Phả Lại đi Đông Triều, Uông Bí ở các mức độ khác nhau. Nhiều nhà cửa không 
sử dụng được nữa phải phá đi làm lại mà vẫn không khỏi bị nứt vỡ. Nhiều nhà cửa, ruộng vườn ở các làng ven 
rìa Tây đồng bằng Bắc Bộ thuộc các tỉnh như Hà Tây, Hà Nam, Ninh Bình hay tại khu vực miền Trung như Hà 
Tĩnh, Quảng Trị, Bình Định, Đak Lak, Đak Nông, . . . cũng bị nứt vỡ.

Nứt đất cũng phá hoại nhiều đoạn đường giao thông và làm nứt nhiều đoạn bờ sông, đê sông, đê, kè biển 
như hệ thống đê sông Hồng, sông Mã, sông Cả, đê biển Thái Bình, Nam Định. Đây cũng là một trong những 
nguyên nhân gây sạt lở đường bờ ở các vùng ven sông, biển và gây lũ quét, lũ bùn ở các tỉnh miền núi.

Nứt đất cũng làm nứt các đập thuỷ lợi, thuỷ điện, mương máng, kênh dẫn nước, . . . như đập thuỷ điện Thác 
Bà, đập thuỷ lợi Trà Bồng. Hiện tượng này còn gGây lo sợ, hoang mang trong dân chúng, kích thích phát triển 
mê tín, dị đoan ảnh hưởng đến tinh thần tư tưởng sản xuất, an ninh xã hội và an ninh chính trị. Có nơi, như ở 
Chí Linh (Hải Dương), đang đêm dân kéo nhau bỏ chạy vì sợ trời làm sụt đất giết hại dân làng. Còn ở Đak Lây 
(Đak Nông), dân làng cúng lễ linh đình, thậm chí phạt vạ những người có nhà bị nứt, vì bị nghi là có tội nên Trời 
mới phạt cả dân làng.
4.1.3. Các giải pháp phòng chống nứt đất
- Cần có nhận thức đúng đắn về tai biến tự nhiên (TBTN) nứt đất. Đây là hiện tượng tự nhiên có thật, xảy ra ở 
nhiều nước và đã xảy ra không kém mạnh mẽ ở nước ta. Nhận thức này cần phổ biến rộng rãi trong các nhà 
lãnh đạo, quản lí, các nhà khoa học và trong nhân dân.
- Xây dựng thành qui phạm có tính pháp luật bắt buộc khi có quy hoạch phát triển, thiết kế, xây dựng các công 
trình lớn, đặc biệt là các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, các nhà máy hoá chất, nguyên tử, . . .  phải điều tra đánh 
giá TBTN nứt đất. Khi xây dựng các công trình lớn này nhất thiết phải có các giải pháp phòng chống TBTN nứt 
đất.

Trong các vùng phát triển mạnh TBTN nứt đất, các loại thiết kế móng trong phòng chống TBTN nứt đất đã 
được thử nghiệm cho nhà ở 1, 2 tầng. Công trình này hiện nay vẫn đang sử dụng tốt, không bị hư hỏng do nứt 
đất gây nên.
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Hình 4.16.  Mô hình nhà thử nghiệm chống thiên tai nứt đất (Nhà mẫu giáo Đọ Xá 2, Hoàng Tân, Chí Linh, Hải 
Dương).

4.2. Trượt lở đất 
4.2.1. Trượt lở đất là gì?

Trượt lở đất (TLĐ) là một dạng chuyển động nhanh xuống dưới theo sườn dốc của khối đất đá ít kết dính. 
Quá trình trượt lở đất xảy ra khi thế cân bằng động của sườn dốc địa hình bị phá vỡ. Sau quá trình chuyển động 
của đất đá là sự hình thành các khối trượt với những dạng hình thái và cấu trúc đặc trưng.
4.2.2. Phân loại các hiện tượng trượt lở đất 

Các nguyên nhân chính  của hiện tượng trượt lở đất có thể kể ra bao gồm : 1) sự rơi, sụp đổ và bấp bênh ; 2) 
sự trượt ; 3) sự sụt lún và sập; 4) sự rão và 5) sự trương và co rút.
1) Sự rơi, sụp đổ và bấp bênh :

Sự rơi của các khối là những chuyển động trong thời gian ngắn trong môi trường đá bị phá huỷ và nứt nẻ. 
Người ta cho rằng những dịch chuyển của các khối nói chung gây bởi sự có mặt của các bất liên tục, mà sự bền 
vững và sự phát triển của nó phụ thuộc và sự thay đổi của các thành tạo, của khe nứt, của hoạt động địa chấn… 
Sự sụp đổ là sự rơi bất ngờ của các khối đá lớn. Sự sụp đổ được biểu hiện bởi những sụp đổ của các vách đá 
thành nhiều khối. Hình 4.15 minh họa một trường hợp trượt lở đất do sụp đổ đá.

Hình 4.17. Sự sụt lở đá từ một vách đá trầm tích nằm chìa ra
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2) Sự trượt :
Trượt vòng quanh thường được tạo ra trong vùng đá đồng nhất không có các bất liên tục địa chất tồn tại 

đủ lâu hoặc khe nứt đủ lớn để tạo nên một mặt trượt. Để tính toán sự ổn định, người ta xem bề mặt trượt vòng 
quanh như một cung tròn và chuyển động được xem như sự quay của một khối xung quanh tâm vòng tròn.

Sự trượt phẳng đôi khi có thể được xem như sự sụp đổ, vì chúng nhờ đến các khối đá trượt trên các chỗ nối 
phân lớp của chúng. Các bất liên tục tạo điều kiện cho sự trượt xảy ra dọc theo một sườn nghiêng theo hướng 
dốc và tạo nên các mặt trượt.

Hình 4.18. Sơ đồ khối minh họa một vùng trượt lở đất
3) Sự sụt lún và sập

Sự sụt lún được đặc trưng bởi sự lún xuống của địa hình mà không có phá hủy rõ rệt. Người ta gặp sự sụt 
lún ở các vùng mỏ, nơi có phá huỷ dưới sâu của các hầm khai thác. Sự sập thường gặp trong các vùng đá vôi, 
ở đó có các hang cácxtơ, nhưng cũng gặp ở trên các vùng rỗng nhân tạo (đường hầm, hầm mỏ… hoặc nơi có 
bề mặt cấu trúc bằng thạch cao dễ hòa tan, …

Hình 4.19. Sự sập của vòm cácxtơ. A) hố cácxtơ được tạo bởi sự sập đổ mái của một cái giếng, B) thành tạo 
dần dần của một đới hình chuông trước khi bị sập đổ.

4) Sự rão : 
Sự rão của đất là chuyển động rất mờ nhạt, xảy ra rất chậm, không có mặt phá hủy rõ ràng (trừ giai đoạn cuối 

cùng, giai đoạn phá huỷ) và không có sự biến đổi rõ ràng của điều kiện cơ học hay thủy văn. 
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Hình 4.20. Sơ đồ chung của cơ chế rão
5) Sự trương và co rút :

Thường xảy ra ở những nơi có vùng đất xốp ở bên dưới, trong nhiều trường hợp là các loại đất sét ngậm 
nước như montmorillonit, xaponit, chlorit hoặc vecmiculit. 
4.2.3. Các biện pháp ứng phó với hiện tượng trượt lở đất 

Quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ phòng chống, giảm nhẹ trượt lở. Cần tiến hành nghiên cứu xây dựng 
các bản đồ ở các tỷ lệ lớn, chỉ ra những khu vực có nguy cơ trượt lở cao, cụ thể và chính xác. Cần di chuyển 
đồng thời phát triển mới các điểm dân cư, các công trình dân dụng công cộng, về văn hoá giáo dục, thương 
mại, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở hành chính, giáo dục cộng đồng nâng cao trình độ 
hiểu biết về trượt lở đất.

Với công trình xây dựng công nghiệp hoặc đặc biệt khác, bắt buộc và cần thiết phải xây dựng hoặc tồn 
tại, phát triển ở các nơi có nguy cơ trượt lở cao và rất cao thì nhất thiết phải có các giải pháp công trình thích 
ứng.

Mọi tác động vào sườn núi đều phải tính toán cẩn thận, không được làm gia tăng nguy cơ trượt lở và ngược 
lại phải có giải pháp công trình bảo vệ đối tượng.
Vấn đề cảnh báo nguy cơ trượt lở bằng những phương tiện kĩ thuật hiện đại, có lẽ chỉ nên áp dụng đối với 
những khu vực có những đối tượng rất quan trọng cần bảo vệ, ở trong những khu vực có nguy cơ cao mà 
không thể di chuyển.

Nói chung ở mỗi xã cần có một tổ gồm những người tự nguyện được trang bị những tri thức tối thiểu về 
tai biến trượt lở đất, có thể nhận biết các dấu hiệu nguy cơ trượt lở đất. Tổ này có thể thường xuyên kiểm tra, 
đặc biệt vào trước và trong mùa mưa, các nơi có nguy cơ trượt lở cao và rất cao để có giải pháp kịp thời phòng 
chống. 
4.3. Quản lý tai biến địa chất

Quản lý TBĐC trong điều kiện hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng. Các nguyên tắc cần được xét đến khi xây 
dựng hệ thống quản lý TBĐC bao gồm :

Phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương ;1.	

Thực hiện xã hội hóa việc phòng chống TBĐC, vận động để người dân trong các vùng có TBĐC cùng 2.	
hành động giảm thiểu tai biến và hạn chế thiệt hại ;

Pháp quy hóa và hiện đại hóa việc quản lý TBĐC ;\3.	

Kết hợp quản lý TBĐC với quản lý tài nguyên môi trường.4.	
Các nội dung mà quản lý TBĐC cần hướng tới bao gồm :

Quản lý tác hại của TBĐC với nội dung chính là việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và các báo cáo 1.	
định kỳ về TBĐC ;

Xây dựng quy hoạch giảm thiểu TBĐC tại các địa phương thường có TBĐC, kết hợp với quy hoạch phát 2.	
triển kinh tế xã hội, quy hoạch khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường ;

Tổ chức các hệ thống quan trắc, đánh giá tổng hợp, dự báo, cảnh báo TBĐC ở những nơi cần thiết, 3.	
quản lý về kỹ thuật công trình phòng chống TBĐC ;

Xây dựng hệ thống văn bản pháp quy giảm thiểu TBĐC, thực hiện các chương trình giáo dục về TBĐC 4.	
và giải pháp phòng chống ;

Tổ chức l5.	 ực lượng cứu nạn, phục hồi môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội. 
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V. CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG
Phần 1. Động đất
Câu hỏi 1. Động đất là gì? Động đất hình thành như thế nào và thường xuất hiện ở đâu ?
Câu hỏi 2. Động đất có tác động như thế nào đối với con người? Hãy nêu những ví dụ về các trận động đất 
mạnh và thiệt hại do chúng gây ra ở Việt Nam mà bạn biết.
Câu hỏi 3. Ở Việt Nam có ghi nhận được động đất không? Hãy nêu những sản phẩm dự báo động đất chính mà 
bạn biết.
Câu hỏi 4. Động đất được ghi nhận như thế nào? Việt Nam có ghi nhận được động đất hay không? Trình bày về 
mạng lưới trạm quan trắc động đất ở Việt Nam
Câu hỏi 5. Hãy nêu về các sản phẩm dự báo động đất ở Việt Nam.
Câu hỏi 6. Hãy nêu các biện pháp ứng phó với động đất ở phạm vi quốc gia? Bạn phải làm gì khi có động đất 
xảy ra?
Phần 2. Sóng thần
Câu hỏi 1. Sóng thần là gì? Hãy nêu các nguyên nhân chính làm phát sinh sóng thần?
Câu hỏi 2. Sóng thần có tác hại như thế nào đối với con người? Hãy nêu những ví dụ về các trận sóng thần mạnh 
và thiệt hại do chúng gây ra ở trên thế giới mà bạn biết.
Câu hỏi 3. Việt Nam có cảnh báo được sóng thần không? Hãy nêu những nguyên lý hoạt động của Hệ thống 
cảnh báo sóng thần tại khu vực Thái Bình Dương. Mô tả công tác báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ở 
Việt Nam?
Câu hỏi 4. Hãy nêu những dấu hiệu sắp xuất hiện sóng thần? Bạn phải làm gì khi có sóng thần xảy ra?
Câu hỏi 5. Hãy nêu những biện pháp tăng cường khả năng ứng phó với sóng thần dựa vào cộng đồng.
Phần 3. Núi lửa
Câu hỏi 1. Núi lửa là gì? Núi lửa thường phát sinh ở đâu? Nêu các hiện tượng kèm theo núi lửa.
Câu hỏi 2. Núi lửa có tác hại như thế nào đối với con người? Hãy nêu những ví dụ về các trận phun trào núi lửa 
mạnh và thiệt hại do chúng gây ra ở trên thế giới mà bạn biết.
Câu hỏi 3. Ở Việt Nam những vùng nào có hoạt động của núi lửa? Hãy mô tả hiện tượng phun trào núi lửa Hòn 
Tro năm 1923 ở Việt Nam.
Câu hỏi 4. Sự phun trào núi lửa có thể cảnh báo được không? Hãy nêu những dấu hiệu núi lửa sắp sửa phun 
trào? 
Phần 4. Các tai biến địa chất khác?
Câu hỏi 1. Tai biến địa chất là gì? Hãy nêu các loại hình tai biến địa chất mà bạn biết. Ở Việt Nam có những loại 
hình tai biến địa chất nào phổ biến nhất? 
Câu hỏi 2. Nứt đất là gì? Hãy nêu nguyên nhân phát sinh tai biến nứt đất.
Câu hỏi 3. Hãy nêu các tác hại của tai biến nứt đất đối với cuộc sống cộng đồng? 
Câu hỏi 4. Hãy nêu các biện pháp phòng chống tai biến nứt đất. 
Câu hỏi 5. Trượt lở đất là gì? Hãy nêu các loại trượt lở đất và nguyên nhân phát sinh của chúng.
Câu hỏi 6. Hãy nêu các tác hại của tai biến trượt lở đất đối với cuộc sống cộng đồng? 
Câu hỏi 7. Hãy nêu các biện pháp ứng phó với tai biến trượt lở đất.
Câu hỏi 8. Hãy nêu các nguyên tắc và nội dung chính của công tác quản lý tai biến địa chất.
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